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1
Xách ba lô lên và đi  T.1 Châu Á là nhà. Đừng khóc! 

/

Hà Nội : Phụ nữ, 2018. Huyền Chíp. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

2
Xách ba lô lên và đi  T.2, Đừng chết ở Châu Phi! / Hà Nội : Phụ nữ, 2018. Huyền Chíp. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

3
Giáo trình thanh toán quốc tế /   Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 

2018.

Trần Hoàng Ngân chủ biên ... [và 

những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

4
Kinh tế đầu tư xây dựng /   Hà Nội : Xây dựng, 2015. Nguyễn Văn Chọn. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

5
Tự học nhanh 3ds max : Thiết kế kiến trúc nội & 

ngoại thất từ căn bản đến nâng cao /  

Huế : Thuận Hóa, 2007. Phan Lê Nhật Hỷ. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

6
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam /   Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2017.

Nguyễn Thị Hồng Nhung chủ biên, 

Huỳnh Thị Nam Hải.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

7
Giáo trình thuế và thủ tục hải quan /   Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2014.

Lê Tuấn Lộc, Trần Huỳnh Thúy 

Phượng.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

8

Thiết kế nghiên cứu định tính = Designing 

qualitative research /   

Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 

2015.

Catherine Marshall, Gratchen B. 

Rossman ; Phạm Ngọc Bích...[và những 

người khác] dịch ; Nguyễn Đông 

Phong...[và những người khác] hiệu 

đính.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

9
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam /   Hà Nội : Hồng Đức, 2019. Võ Thị Kim Oanh chủ biên...[và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

10
Tập bài giảng Lý luận về pháp luật /   Hà Nội : Hồng Đức, 2019. Phan Nhật Thanh,...[và những người 

khác] biên soạn.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

11
Giáo trình luật dân sự Việt Nam.  T.1 / Hà Nội : Công an Nhân dân, 2018. Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn 

chủ biên...[và những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

12
Giáo trình luật dân sự Việt Nam.  T.2 / Hà Nội : Công an Nhân dân, 2018. Đinh Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn 

chủ biên...[và những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

13
Luật an toàn, vệ sinh lao động và văn bản hướng 

dẫn thi hành.   

Hà Nội, : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2016.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

14
Luật viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành.   

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

15
Luật Dược /   Tp. Hồ Chí Minh : Chính trị quốc gia sự 

thật, 2017.

Việt Nam (CHXHCNVN). Bộ Y tế. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

16
Giáo trình luật quốc tế /   Hà Nội : Công an nhân dân, 2019. Lê Mai Anh chủ biên,... [và những 

người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

17
Giáo trình luật thuế Việt Nam /   Hà Nội : Công an nhân dân, 2018. Phạm Thị Giang Thu chủ biên ... [và 

những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

18
Bí quyết vẽ màu nước /   Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2018. Huỳnh Phạm Hương Trang. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

19
Mình là thanh xuân của nhau /   Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - văn nghệ, 

2018.

Huy Hải, Bảo Châu. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

20
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ /   Tp. Hồ Chí Minh : Phụ nữ, 2018. Văn Tử ; Ảnh Kim Hạo Sâm; Đỗ Thu 

Thủy dịch.

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

21
Giáo trình lí luận chung về nhà nước và pháp luật /   Hà Nội : Tư pháp, 2019. Nguyễn Minh Đoan chủ biên,...[và 

những người khác].

4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

22
Cambridge English empower : Elementary : A2 : 

Student's book /  

Cambridge : Cambridge University Press, 2015.Adrian Doff,... [et al.]. 3L Language Learning Books - 2nd Floor - HCMC Campus
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23
Cambridge English empower : Pre-intermediate : B1 

: Student's book /  

Cambridge : Cambridge University Press, 2015.Adrian Doff,... [et al.]. 3L Language Learning Books - 2nd Floor - HCMC Campus

24
Cambridge English IELTS trainer : Six practice tests 

with answers /  

Cambridge : Cambridge University Press, 2011.Louise Hashemi, Barbara Thomas. 3L Language Learning Books - 2nd Floor - HCMC Campus

25
Mindset for IELTS : An Offical Cambridge IELTS 

Course ; Student's book foundation /  

Cambridge : Cambridge University Press, 2017.Greg Archer. 3L Language Learning Books - 2nd Floor - HCMC Campus

26
Mindset for IELTS : An Offical Cambridge IELTS 

Course ; Student's book 1 /  

Cambridge : Cambridge University Press, 2017.Greg Archer. 3L Language Learning Books - 2nd Floor - HCMC Campus

27
Mindset for IELTS : An Offical Cambridge IELTS 

Course ; Student's book 2 /  

Cambridge : Cambridge University Press, 2017.Greg Archer...[et al.]. 3L Language Learning Books - 2nd Floor - HCMC Campus

28
Collection of selected Peer-reviewed publications of 

Ton Duc Thang University 2014 - 2017 /   

Ho Chi Minh City, [2017]. Ton Duc Thang University. 4F Foreign Language Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

29 Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở.   Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

30

Hỏi thông minh, đáp cực đỉnh : 337 câu hỏi cốt yếu 

giúp xây dựng mối quan hệ, giành lấy cơ hội kinh 

doanh mới và tạo ảnh hưởng đến mọi người /  

Hà Nội : Lao động Xã hội, 2019. Andrew Sobel, Jerold Panas ; Ngân Thanh dịch.4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

31

Kinh tế học hài hước : khám phá những khía cạnh 

bất ngờ còn ẩn khuất của mọi hiện tượng xã hội từ 

quan điểm kinh tế học /  

Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2019. Steven D Levitt, Stephen J. Dubner ; Nguyễn Thị Huyền Trang dịch.4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

32
Đừng bán khi chưa được giá : Chiêu thức tạo ra một 

công ty có thể phát triển mà không cần tới bạn /  

Hà Nội : Công Thương, 2019. John Warrillow ; Nguyễn Mai Khanh dịch.4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

33 Yêu không tổn thương /   Hà Nội : Lao động, 2019. Nghị Quế. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

34 Ban công nhà nọ có hạnh phúc vừa rơi /   Hà Nội : Văn học, 2019. Lê Hoàng San. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

35
Mưu hèn kế bẩn nơi công sở : nghệ thuật nhận biết 

và phòng tránh "tiểu nhân" trong công việc /  

Hà Nội : Lao động Xã hội, 2019. Mike Phipps, Colin Gautreys ; Alpha Books dịch.4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

36 Được việc : Bí kíp làm nhân viên bình thường /  Hà Nội : Thế giới, 2019. Dương Trọng Tấn. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

37 English made easy : A new ESL approach. Vol. 2 Hà Nội : Thế giới, 2019. Jonathan Crichton, Pieter Koster ; Lê Thúy dịch.3L Language Learning Books - 2nd Floor - HCMC Campus

38 English made easy : A new ESL approach. Vol. 1 Hà Nội : Thế giới, 2019. Jonathan Crichton, Pieter Koster ; Lê Thúy dịch.3L Language Learning Books - 2nd Floor - HCMC Campus

39 Sự hưng thịnh và suy tàn của Athens /   Hà Nội : Thế giới, 2019. Plutarch ; Bùi Thanh Châu dịch. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

40
Người châu Á có biết tư duy? : Viễn cảnh châu Á 

trong thiên niên kỷ mới /  

Hà Nội : Thế giới, 2019. Kishore Mahbubani ; Quế Chi dịch. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

41 Cô gái mất tích /   Hà Nội : Thế giới, 2019. Gillian Flynn ; Vũ Quỳnh Châu dịch. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

42 Tào Tháo thánh nhân đê tiện.  T.4 / Hà Nội : Văn học, 2019. Vương Hiểu Lỗi ; Xuân Như, Châu Hải Đường dịch.4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

43 Chuyện đàn bà /   Hà Nội : Thế giới, 2019. An. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

44
10 lời khuyên khởi nghiệp : Các bước cơ bản để xây 

dựng thành công một doanh nghiệp /  

Hà Nội : Thế giới, 2019. Caspian Woods ; Thanh Hằng dịch. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

45 Những câu hỏi lớn toán học /   Hà Nội : Dân trí, 2019. Tony Crilly dịch ; Dương Sang dịch ; Trần Đức Anh hiệu đính.4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

46 101 điều trường học chưa bao giờ dạy bạn /   Hà Nội : Lao động, 2019. Hà Trang. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

47 Sài Gòn thương còn hổng hết /   Hà Nội : Văn học, 2019. Hoàng My. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

48 Chọn nghề bạn yêu yêu nghề bạn chọn /   Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2019. Kim Rando ; Hà Minh Thu dịch. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

49 Những quy tắc trong tình yêu /   Hà Nội : Lao động, 2019. Richard Templar ; Thủy Nguyệt dịch. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

50 Nhân quả không miễn trừ ai /   Hà Nội : Hồng Đức, 2019. Nguyễn Chu Phác. 4V Vietnamese Collection - 3rd Floor - HCMC Campus

51 30 Days to Toeic Success : Bootcamp for the Toeic /  TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019.Valerie Hsu. 3L Language Learning Books - 2nd Floor - HCMC Campus


